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TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học

1 Ngô Thị Quế 31.03.2002 QH.2020.T Vật lý

2 Nguyễn Bảo Ngọc 23.05.2003 QH.2021.T Công nghệ Sinh học CLC

3 Phan Thị Minh Ngọc 16.07.2003 QH.2021.T Hóa dược CLC

4 Ngô Khánh Hoa 29.05.2003 QH.2022.T Kỹ thuật Điện tử và Tin học

5 Dương Thị Uyên 24.01.2003 QH.2021.X Đông phương học

6 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 26.05.2003 QH.2021.X Quan hệ Công chúng

7 Nguyễn Ngân Giang 09.10.2003 QH.2021.X Triết học

8 Mầu Nguyễn Phương Hà 26.08.2001 QH.2022.X Tâm lý học

9 Nguyễn Thảo Nguyên 03.10.2004 QH.2022.X Công tác Xã hội

10 Cao Thị Vân Anh 03.04.2001 QH.2019.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc

11 Bùi Thị Yến Nhi 21.07.2002 QH.2020.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc

12 Trương Nguyễn Linh Nga 10.01.2002 QH.2020.F Sư phạm tiếng Anh

13 Vy Tâm Anh 15.10.2003 QH.2021.F Sư phạm tiếng Anh

14 Hoàng Văn Mạnh 13.02.2003 QH.2021.F Sư phạm tiếng Trung Quốc

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
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15 Nguyễn Mai Phương 23.12.2004 QH.2022.F Sư phạm tiếng Hàn Quốc

16 Lê Huy Hoàng 03.05.2002 QH.2020.I Công nghệ Thông tin

17 Trương Quang Đạt 10.11.2003 QH.2021.I Công nghệ Thông tin

18 Lương Thị Mai Phương 07.07.2003 QH.2021.I Công nghệ Thông tin

19 Đàm Văn Hiển 27.09.2004 QH.2022.I Trí tuệ Nhân tạo

20 Nguyễn Văn Sơn 18.11.2004 QH.2022.I Khoa học Máy tính

21 Nguyễn Hữu Phú 01.09.2004 QH.2022.I Công nghệ Thông tin

22 Phạm Xuân Ngọc Phước 30.10.2002 QH.2020.E Kinh tế Quốc tế

23 Lê Thị Dương Ngọc 27.02.2003 QH.2021.E Kế toán

24 Đặng Quỳnh Chi 11.09.2003 QH.2021.E Kinh tế Quốc tế

25 Nguyễn Như Y Ngọc 27.07.2004 QH.2022.E Kinh tế Quốc tế

26 Vũ Thị Kim Chi 15.09.2004 QH.2022.E Kinh tế Chính trị

27 Cầm Thị Hương Anh 15.10.2002 QH.2020.S Giáo dục Tiểu học

28 Phạm Thị Huệ 11.02.2003 QH.2021.S Giáo dục Tiểu học

29 Lô Thị Nga 01.12.2003 QH.2022.S GD4-Giáo dục Tiểu học

30 Vũ Thu Ba 05.11.2003 QH.2021.VJU Nhật Bản học

31 Mai Ngân Giang 20.05.2004 QH.2022.VJU Nhật Bản học

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Việt Nhật
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32 Hoàng Thị Huyền 29.06.2002 QH.2020.Y Y khoa

33 Đinh Thị Thu Thảo 08.09.2003 QH.2021.Y Y khoa

34 Kiều Đặng Ngọc Anh 16.08.2004 QH.2022.Y Y khoa

35 Trần Thị Quỳnh 24.03.2002 QH.2020.L Luật học

36 Nguyễn Thị Thúy Anh 29.01.2004 QH.2022.L Luật học

37 Nguyễn Tuấn Thành 05.01.2002 QH.2020.Q Phân tích Dữ liệu Kinh doanh

38 Hà Tuấn Hiệp 24.09.2004 QH.2022.Q Song bằng Marketing

39 Lương Khánh Phương 24.12.2004 QH.2022.Q Phân tích Dữ liệu Kinh doanh

40 Đinh Bảo Trang 18.01.2003 QH.2021.D Marketing và Truyền thông

41 Nguyễn Hương Giang 23.06.2004 QH.2022.K Quản trị Thương hiệu

42 Đỗ Thị Hương Lan 08.06.2004 QH.2022.K
Quản trị Đô thị thông minh và 

bền vững

Danh sách gồm 42 sinh viên./.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật

Trường Quản trị và Kinh doanh

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Luật

Trường Quốc tế


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-15T12:34:42+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<vnunet@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-15T12:34:47+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<vnunet@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-15T12:39:31+0700
	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
	Kèm theo văn bản số 3649/ĐHQGHN-ĐT&CTSV của ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI




